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BÁO CÁO
Tổng kết thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật số 67/2020/QH14, Luật số 09/2020/QH14; Luật số 11/2022/QH15; Luật số 56/2024/QH15; Luật số 88/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính  và luật  ngày 13 tháng 11 năm 2020; Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Thực hiện công văn số 762/UBND-NC ngày 28 tháng 07 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tổng kết công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. UBND xã Tịnh Khê báo cáo tổng kết công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cụ thể như sau.

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.
UBND xã Tịnh Khê được sát nhập trên cơ sở các xã: Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Long, Tịnh Châu, Tịnh Thiện và các xã trước khi sáp nhập đã ban hành các Kế hoạch về theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC).  

+ Việc triển khai thực hiện Luật XLVPHC còn gặp nhiều khó khăn do luật chưa quy định cụ thể để bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện, công chức thực hiện còn kiêm nhiệm. 



+ Công tác kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn xã được thực hiện thường xuyên.
 Tăng cường phổ biến sâu, rộng Luật XLVPHC năm 2012, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC và các Nghị định quy định về XPVPHC và các Nghị định quy định về XPVPHC trong các lĩnh vực đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của Tỉnh, phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã trong công tác XLVPHC. 


2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 


UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính Phủ về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt là Nghị định số 19/2020/NĐ-CP).

UBND xã phối hợp với UBMTTQ xã và các ban, ngành đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật XLVPHC và các nghị định có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách tới các tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.


3. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ  về pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Ngay từ đầu năm UBND xã mở hội nghị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức chuyên môn tuyên truyền, triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý cụ thể như: Công an xã; Ban chỉ huy quân sự xã; công chức phụ trách nông lâm nghiệp xã; công chức địa chính xây dựng; Trạm y tế xã; Ban tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật xã…Tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền như hội nghị của Đảng bộ; hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; hội nghị của các thôn; qua hệ thống loa truyền thanh của xã…qua đó đã thu được kết quả cao, nhận thức, ý thức của nhân dân trên toàn xã được nâng lên rõ rệt, tuy nhiên số vụ và số đối tượng vi phạm bị xử lý vẫn tăng so với cùng kỳ các năm trước. 

Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, UBND xã đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về  Luật An ninh mạng; Luật An toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định 137/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng pháo; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp; Luật PCCC….thông qua hình thức tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống loa tuyên truyền lưu động trên địa bàn 08/08 thôn kết quả cụ thể như sau:


- Đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 15 buổi = 950 lượt người nghe


- Tổ chức biên tập, biên soạn tin, thu âm được 15 bài tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã vào các buổi sáng và chiều hàng ngày. Tổ chức phát tờ rơi cho các hộ gia đình trong toàn xã. Tuyên truyền tại 21/21 thôn trong ngày Hội Đại đoàn kết năm 2025; Tuyên truyền thường xuyên trên các trang mạng xã hội do UBND xã 02 lần/ tuần; Tổ chức tuyên truyền cao điểm nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…


Năm 2024 UBND xã đã cử 05 cán bộ công chức xã tham gia lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.


4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

UBND xã phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với các công chức chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực này tổ chức tự kiểm tra, rà soát các quyết định về xử lý vi phạm hành chính.

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
1. Tình hình vi phạm hành chính: 
UBND xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã cùng với sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật của người dân địa phương ngày càng được nâng lên, nên đã giảm thiểu các vi phạm. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được còn xảy ra một số hạn chế như :Tệ nạn xã hội (đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy); vi phạm trật tự an toàn giao thông; lĩnh vực đất đai; Nguyên nhân dẫn đến tình hình vi phạm hành chính là do sự tác động của kinh tế thị trường, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. 
2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính:
- Tổng số vụ vi phạm hành chính bị xử phạt là 198 vụ số tiền xử phạt thu được là 304.723.000 đồng; 
* Số đối tượng (cá nhân, tổ chức) đã xử phạt: 198 đối tượng
· Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 198 quyết định
· Kết quả thị hành quyết định XPHC: 198 quyết định
· Số quyết định XPHC đã thi hành xong: 197 quyết định
+ Số vụ VPHC đã nộp tiền: 197 vụ
          + Số vụ VPHC đã thực hiện xử phạt bổ sung: Không

          + Số vụ VPHC đã thực hiện đã áp dụng xong biện pháp khắc phục hậu quả: 02 vụ lĩnh vực đất đai và môi trường (cá nhân vi phạm đất đai đã thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định).
· Số quyết định XPHC chưa thi hành xong: 01 quyết định
+ Số vụ VPHC chưa nộp tiền: 01 vụ
+ Số vụ VPHC chưa thực hiện xử phạt bổ sung: Không

+ Số vụ VPHC chưa áp dụng xong biện pháp khắc phục hậu quả: Không

         - Số vụ không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với người vi phạm theo quy định của pháp luật: 0 vụ
         - Số vụ áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi VPHC; Không

- Số vụ vi phạm hành chính thực hiện đúng trình tự: 198 vụ

- Số vụ vi phạm hành chính không thực hiện đúng trình tự: Không

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: Không

3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính:
Nhìn chung công tác XPVPHC được thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và được tổ chức thực hiện nghiêm túc, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật.


1.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Việc áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể theo quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 64 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ; trường hợp vụ việc phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn tạm giữ không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ"
Điểm a khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định "vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này".
Như vậy, trong trường hợp việc tạm giữ được thực hiện trước khi lập biên bản vi phạm hành chính thì khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì sẽ bị quá thời hạn tạm giữ 02 ngày. Vì vậy, đề nghị xem xét hướng dẫn đối với trường hợp này.

1.2. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Không.
2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành
2.1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật
a) Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ thuật


Kinh phí cấp cho bộ phận thực thi nhiệm vụ thi hành Luật, cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa được đầu tư để đáp ứng tốt cho việc thi hành Luật, thiếu trang thiết bị máy móc phục vụ cho công tác.

b) Tổ chức bộ máy, nhân sự.


Lực lượng làm công tác kiểm tra, giám sát, tuần tra còn mỏng số lượng ít, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, một số cán bộ chưa được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên về công tác này

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ


Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được UBND xã thường xuyên quan tâm, đưa vào nội dung trọng tâm của kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm. Nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; đối tượng tuyên truyền là cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã.

2.3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính

Xử lý vi phạm hành chính là một lĩnh vực quản lý rộng vì vậy công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần thường xuyên và liên tục và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính chưa được thường xuyên, liên tục.

Việc cung cấp thông tin trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính chưa được thịp thời.

2.4. Về việc báo cáo, thống kê.
   Nhìn chung để đạt được kết quả như trên là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của địa phương thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương đồng thời nâng cao hiểu biết và nhận thức của nhân dân về Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

   Hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do nhà nước ban hành sát với thực tế và đầy đủ nên công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện hiệu quả và dễ dàng.

2.5. Về công tác kiểm tra, thanh tra

Cần có sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong việc thanh tra, kiểm tra trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành trên địa bàn.

2.6. Những khó khăn, vướng mắc khác

Một số các quy định của Luật về xử phạt hành chính còn hạn chế đối với quy mô cấp xã, mức quy định xử phạt luật áp dụng cao hơn so với hình thức vi phạm nên khó khăn trong việc thi hành. Tình hình các đối tượng vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, trong khi công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác của các lực lượng tham gia phát hiện, xử lý vi phạm hành chính còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu. 

UBND xã chủ yếu áp dụng các văn bản pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên ban hành, tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi toàn xã, bên cạnh đó xã cũng chủ động xây dựng các trương trình, kế hoạch triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính dựa trên nền tảng các văn bản luật hiện hành để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định Nhà nước.

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc.
   Nhận thức của một số bộ phận nhân dân còn coi thường trong việc chấp hành pháp luật, phổ biến là trong các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; an ninh trật tự.

Việc cung cấp thông tin trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính chưa được kịp thời.

    Sự phối hợp giữa các ban, ngành, giữa các lực lượng làm công tác kiểm tra, giám sát, tuần tra của địa phương cũng như của ngành dọc cấp trên chưa được thường xuyên.

3.1. Nguyên nhân chủ quan

- Số lượng các văn bản QPPL về XLVPHC lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp; trong khi đó, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về XLVPHC là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về công tác này, do đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc.


- Nhận thức pháp luật của một số cán bộ, công chức về quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế; cán bộ đầu mối phụ trách, tham mưu còn hạn chế.


- Ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn chế, thường xuyên lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm.


- Kinh phí phục vụ cho công tác quản lý XLVPHC cũng như phương tiện, thiết bị nghiệp vụ phục vụ trong công tác XPVPHC chưa được đảm bảo, do đó, công tác quản lý nhà nước và XLVPHC triển khai chưa đồng bộ, hiệu quả, kịp thời để đáp ứng nhiệm vụ được giao và nhu cầu thực tế trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC của các ngành, lĩnh vực.


3.2. Nguyên nhân khách quan

- Lĩnh vực XLVPHC rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, dẫn đến việc khó kiểm soát hết các hành vi vi phạm được quy định trong các Nghị định XPVPHC chuyên ngành, dẫn đến nhiều sự trùng lặp trong hành vi cũng như thẩm quyền xử phạt của các lực lượng có thẩm quyền.


- Xuất phát từ chính những quy định của pháp luật về XLVPHC cũng như các quy định của pháp luật liên quan chưa được rõ ràng, cụ thể hoặc không phù hợp với thực tiễn áp dụng.


- Người dân địa phương ở các thôn vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số trình độ dân trí chưa cao, phong tục tập quán lạc hậu.


4. Đề xuất, kiến nghị
Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật XLVPHC và các Nghị định có liên quan đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính để làm cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác XLVPHC. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng làm hồ sơ và hướng dẫn cụ thể việc xử lý các khó khăn vướng mắc trong việc thi hành pháp luật XLVPHC. 

Trên đây là báo cáo báo cáo tổng kết công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của UBND xã Tịnh Khê./.
	Nơi nhận:

- Công an tỉnh Quảng Ngãi;

- CT, PCT UBND xã;

- Phòng Kinh tế xã;

- Công an xã;

- Quân sự xã;

- Lưu VT.
	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoài Thanh
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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Báo cáo số  63/BC-UBND ngày  11/8/2025 của UBND xã Tịnh Khê)


	STT
	Biện pháp xử lý hành chính
	Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị
	Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
	Tổng số đối tượng là người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình
	Tình hình tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

	
	
	
	
	
	Tổng số đối tượng đang chấp hành quyết định
	Tổng số đối tượng được tạm đình chỉ chấp hành quyết định
	Tổng số đối tượng được giảm thời hạn chấp hành quyết định
	Tổng số đối tượng được hoãn chấp hành quyết định
	Tổng số đối tượng được miễn chấp hành thời gian còn lại

	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Giáo dục tại xã, phường, thị trấn
	00
	0
	00
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0
	0

	2
	Đưa vào trường giáo dưỡng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Báo cáo số  63 /BC-UBND ngày  11/8/2025 của UBND xã Tịnh Khê)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Cơ quan/đơn vị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	Số vụ vi phạm
	Số đối tượng bị xử phạt
	Tổng số quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính
	Kết quả thi hành quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính 

	
	
	Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính
	Số vụ chuyển truy cứu 
trách nhiệm hình sự
	Số vụ do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến để xử phạt vi phạm hành chính
	Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở 
đối với người chưa thành niên
	Tổ chức
	Cá nhân
	
	Số quyết định đã thi hành
	Số quyết định chưa thi hành xong
	Số quyết định hoãn, miễn, giảm
	Số quyết định bị cưỡng chế thi hành 
	Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện
	Tổng số tiền thu từ xử phạt 
vi phạm hành chính (đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Dưới 18 tuổi 
	Từ đủ 18 tuổi trở lên
	Đối tượng khác bị xử phạt như 
cá nhân (hộ gia đình, cộng đồng dân cư,...)
	
	
	
	
	
	
	Số tiền phạt thu được
	Số tiền nộp do chậm thi hành quyết định
 xử phạt tiền 
	Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu 
	Các khoản tiền khác thu từ xử phạt vi phạm hành chính

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	1
	UBND xã
	198
	0
	0
	0
	0
	0
	198
	0
	198
	197
	1
	0
	0
	0
	302.223
	2.500
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
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